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ĐÁP ÁN BÀI TẬP LUYỆN TẬP
(Phần đề cương ôn tập chương 3. DTH Quần thể)

Câu 84/ THPT QG/2019. Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen là 0,6 Aa : 0,4 aa. Theo lí thuyết, tần số alen a của quần thể này là bao nhiêu?
	A. 0,4.	B. 0,6.	C. 0,7.	D. 0,3.
HD: q (a) = 0.6/2 + 0.4 = 0.7 → đáp án C
Câu 91/ Đề minh họa THPT QG/2019: Một quần thể thực vật giao phấn đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 1 gen có hai alen là A và a, trong đó tần số alen A là 0,4. Theo lí thuyết, tần số kiểu gen aa của quần thể là 
A. 0,36. B. 0,16. C. 0,40. D. 0,48. 
HD: Tần số alen A = 0,4 → tần số alen a = 0,6. Tần số kiểu gen aa của quần thể là: 0,62 = 0,36 Chọn A 
[bookmark: _GoBack]Câu 89/THPT QG/ 2018. Một quần thề có thành phần kiểu gen là 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa. Tần số alen A cùa quần thể này là
A. 0,7.	B. 0,3.	C. 0,4.	D. 0,5.
HD: đáp án C. Vì:
p(A) = 0,16 + 0,48/2 = 0,4
Câu 86/THPT QG/ 2017. Một quần thề có thành phần kiểu gen là 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa. Tần số alen a cùa quần thể này là
A. 0,3.	B. 0,4.	C. 0,6.	D. 0,5.
[bookmark: _Hlk34569544]HD: đáp án C. Vì:
p(a) = 0,36 + 0,48/2 = 0,6 
Câu 11/THPT QG /2016. Quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền? A. 0,6AA : 0,4aa. B. 100%Aa. C. 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa. D. 0,1AA : 0,4Aa : 0,5aa. 
HD: đáp án C. Vì áp dụng Mẹo cách 3:  +  = 1 nên QT C cân bằng

Câu 15. Dạng bài tập Cấu trúc di truyền QT đa alen
Nhớ: 
1.4. Đối với một gen có nhiều alen có tần số tương ứng p(A), q(a’), r(a)... Thì cấu trúc di truyền của quần thể khi cân bằng là:                      [p(A) + q(a’) + r(a) +... ]2 = 1.
1.4.1. Trường hợp các gen di truyền theo kiểu đồng trội.
-Xét sự di truyền nhóm máu ở người có ba alen IA, IB, IO với tần số tương ứng là p, q, r. Khi quần thể cân bằng di truyền thì cấu trúc di truyền của quần thể là [p(IA) + q(IB) + r(IO)] = 1.
       -Tần số nhóm máu A là: p2(IAIA) + 2pr(IAIO)
       -Tần số nhóm máu B là: q2(IBIB) + 2qr(IBIO)
       -Tần số nhóm máu AB là: 2pq(IAIB)
       -Tần số nhóm máu O là: r2 (IOIO)
1.4.2. Trường hợp các gen di truyền theo kiểu thứ tự trội lặn khác nhau.
-Xét locut A có 3 alen a1, a2, a3 theo thứ tự trội lặn hoàn toàn a1>a2> a3 với tần số tương ứng là p,q, r. Cấu trúc di truyền của quần thể khi cân bằng là:
       p2(a1a1) + 2pq(a1a2) + 2pr(a1a3) + q2(a2a2) + 2qr(a2a3) +r2(a3a3) = 1.
       Tần số kiểu hình 1: p2(a1a1) + 2pq(a1a2) + 2pr(a1a3).
       Tần số kiểu hình 2: q2(a2a2) + 2qr(a2a3).
       Tần số kiểu hình lặn: r2(a3a3).

Hướng dẫn: Ta có r2 (IOIO) = 0,01 => r(IO) = 0,1 (1). 2pq(IBIO) =0,28 (2). P + q+ r =1 (3). Từ (1), (2, (3) suy ra q(IB) = 0,2, p(IA) = 0,7. Vậy tần số nhóm máu A trong quần thể là p2(IAIA) + 2pr(IAIO) =0,63, tần số nhóm máu B là 0,08.
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